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Danh mục chuẩn mã EPSG phổ biến trong 
bản đồ và GIS tại Việt Nam
vn.dia-gioi.ban-do-toa-do-du-lieu-khong-gian.chuan-ma-epsg-pho-bien
Danh mục gồm các hệ quy chiếu tọa độ EPSG phổ biến và đã xác minh trực tiếp từ EPSG Geodetic 
Parameter Dataset, tập trung vào VN-2000 và WGS 84 sử dụng trong bản đồ, GIS tại Việt Nam.

Version EPSG Dataset v12.057   ·   Cập nhật 2026-06-17   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

MÃ VN-2000

4756
mã EPSG

MÃ WGS 84

4326
mã EPSG

VN-2000 / UTM MÚI 48N

3405
mã EPSG

DỮ LIỆU

4756
Địa bàn: Việt Nam

3405
Mã cấp trên: 4756   ·   Địa bàn: Việt Nam trên đất liền phía tây 108°E

3406
Mã cấp trên: 4756   ·   Địa bàn: Việt Nam trên đất liền phía đông 108°E

5899
Mã cấp trên: 4756   ·   Địa bàn: Việt Nam: Quảng Ninh; Đà Nẵng và Quảng Nam; Bà Rịa–Vũng Tàu, Đồng Nai và Lâm Đồng

9205
Mã cấp trên: 4756   ·   Địa bàn: Việt Nam

9210
Mã cấp trên: 4756   ·   Địa bàn: Việt Nam: Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bình Dương, Cao Bằng, Long An và 
Tiền Giang

4326
Địa bàn: Toàn cầu

32648
Mã cấp trên: 4326   ·   Địa bàn: Múi UTM 48N
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32649
Mã cấp trên: 4326   ·   Địa bàn: Múi UTM 49N

3857
Mã cấp trên: 4326   ·   Địa bàn: Toàn cầu

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: EPSG Dataset v12.057
Cập nhật: 2026-06-17
Giấy phép: OGP / EPSG Dataset License
EPSG Geodetic Parameter Dataset — The EPSG Geodetic Parameter Dataset
https://epsg.org/home.html
EPSG.io — VN-2000 — EPSG:4756
https://epsg.org/crs_4756/VN-2000.html
EPSG.io — WGS 84 — EPSG:4326
https://epsg.org/crs_4326/WGS-84.html
epsg.io (bản tra cứu dữ liệu EPSG) — WGS 84 / UTM zone 48N — EPSG:32648
https://epsg.org/crs/gml/id/32648
epsg.io (bản tra cứu dữ liệu EPSG) — WGS 84 / UTM zone 49N — EPSG:32649
https://epsg.org/crs/gml/id/32649
epsg.io (bản tra cứu dữ liệu EPSG) — WGS 84 — EPSG:4326
https://epsg.org/crs/gml/id/4326
epsg.io (bản tra cứu dữ liệu EPSG) — VN-2000 — EPSG:4756
https://epsg.org/crs/gml/id/4756
epsg.io (bản tra cứu dữ liệu EPSG) — VN-2000 / UTM zone 48N — EPSG:3405
https://epsg.org/crs/gml/id/3405
epsg.io (bản tra cứu dữ liệu EPSG) — VN-2000 / UTM zone 49N — EPSG:3406
https://epsg.org/crs/gml/id/3406
epsg.io (bản tra cứu dữ liệu EPSG) — VN-2000 / TM-3 zone 482 — EPSG:5897
https://epsg.org/crs/gml/id/5897
epsg.io (bản tra cứu dữ liệu EPSG) — VN-2000 / TM-3 105-30 — EPSG:9209
https://epsg.org/crs/gml/id/9209
IOGP — The EPSG Geodetic Parameter Dataset
https://epsg.org/
IOGP EPSG Geodetic Parameter Dataset — EPSG Dataset Release History
https://epsg.org/whatsnew.html
EPSG.io — VN-2000 / UTM zone 48N — EPSG:3405
https://epsg.org/crs_3405/VN-2000-UTM-zone-48N.html
EPSG.io — VN-2000 / UTM zone 49N — EPSG:3406
https://epsg.org/crs_3406/VN-2000-UTM-zone-49N.html
EPSG.io — VN-2000 / TM-3 107-45 — EPSG:5899
https://epsg.org/crs_5899/VN-2000-TM-3-107-45.html
EPSG.io — VN-2000 / TM-3 103-00 — EPSG:9205
https://epsg.org/crs_9205/VN-2000-TM-3-103-00.html
EPSG.io — VN-2000 / TM-3 105-45 — EPSG:9210
https://epsg.org/crs_9210/VN-2000-TM-3-105-45.html
EPSG.io — WGS 84 / UTM zone 48N — EPSG:32648
https://epsg.org/crs_32648/WGS-84-UTM-zone-48N.html
EPSG.io — WGS 84 / UTM zone 49N — EPSG:32649
https://epsg.org/crs_32649/WGS-84-UTM-zone-49N.html
EPSG.io — WGS 84 / Pseudo-Mercator — EPSG:3857
https://epsg.org/crs_3857/WGS-84-Pseudo-Mercator.html
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